Thứ hai ngày 9 tháng 03 năm 2020
Ôn Toán
Đề 1: 
Câu 1: Tính nhẩm
2 x 9=			4 x 10=                  5 + 6 =                15 – 6 =
3 x 6=			5 x 3 =                   8 + 7 =                17 – 9 =
5 x 8=			5 x 2 =	          9 + 4 =                11 – 5 =
2 x 4 =                    5 x 7 =                   7 + 4 =                18 – 9 =
Câu 2:  Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất 
a. 8 dm 5 cm =.....	 cm
      A. 8cm			B. 13cm		C. 85 cm		  D. 58 cm 
b. 6dm =…..
    A.60dm                       B. 6cm                     C. 6dm                     D. 60cm
Câu 3: Thứ bảy tuần này là ngày 11 thì thứ bảy tuần sau là ngày mấy?
     A. 4                           B. 5                          C.18                          D.  19    
Câu 4:. Hình vẽ bên: 
- Có ... hình tứ giác
- Có ....hình tam giác
Câu 5: Số
			+ 38		   + 27	                
				    56		      		
			+ 18		   + 25	                
				    47		      	
Câu 6: Tính
 3 x 8 – 12    =………....……     	5 x 8 + 47    =……………  
		=……………..				=…………….                 
 3 x 9 – 7     =……………… 	 2 x 6 + 16   = ………....… 
		=……………..			=…………….
Câu 7: Viết số thích hợp vào ô trống:
	Thừa số 
	5
	4
	3
	2
	5

	Thừa số
	3
	7
	8
	10
	9

	Tích
	
	
	
	
	





Câu 8:   Mỗi chậu có 5 bông hoa . Hỏi 7 chậu như thế có bao nhiêu bông hoa ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 9: Tìm tích của 4 và số chẵn lớn nhất có một chữ số?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 10: Đúng ghi Đ, sai ghi S:
3 x 9  = 20                                                5 x 8 = 32 

3 x 6 = 18                                                 4 x 4 = 16























ĐÁP ÁN ĐỀ TOÁN 1:
Câu 1: Tính nhẩm
2 x 9=	18		4 x 10= 40                 5 + 6 = 11               15 – 6 =11
3 x 6=	18		5 x 3 =  15                 8 + 7 = 15               17 – 9 = 8
5 x 8=	40		5 x 2 = 10	       	   9 + 4 = 13               11 – 5 = 6
2 x 4 = 8                5 x 7 =  35                  7 + 4 =  11            18 – 9 = 9
Câu 2:  Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất 
a. C. 85 cm	 
b. D. 60cm
Câu 3: C. Ngày 18 
Câu 4:. 
- Có 3 hình tứ giác
- Có 3 hình tam giác
Câu 5: Số
			+ 38		   - 27	                18
29

				    56		      		
			+ 14		   - 18                33
29

				    47		      	
Câu 6: Tính
 3 x 8 – 12    =24 – 12		     	5 x 8 + 47    =40 + 47 
		=12						=87                 
 3 x 9 – 7     =27 -7			 	 2 x 6 + 16   = 12+16
		=20						=28
Câu 7: 
	Thừa số 
	5
	4
	3
	2
	5

	Thừa số
	3
	7
	8
	10
	9

	Tích
	15
	28
	24
	20
	45



Câu 8:   				Bài giải
Số bông hoa 7 chậu như thế có là:
5 x 7 = 35 ( bông hoa)
Đáp số: 35 bông hoa
Câu 9: Tìm tích của 4 và số chẵn lớn nhất có một chữ số?
Bài giải
Tích là
4 x 8 = 28 
Đáp số: 28
Câu 10: S

3 x 9  = 20                                                5 x 8 = 32 S


3 x 6 = 18                                                 4 x 4 = 16Đ
Đ


































Ôn Tiếng Việt 
Đề 1:
A. Đọc – hiểu:
I.Luyện đọc  bài : Chuyện bốn mùa/ chọn câu trả lời  đúng: 
Câu 1.Theo lời của nàng Đông, mùa xuân có gì hay?
 a. Mùa xuân về, vườn cây nào cũng đâm chồi nảy lộc
 b.  Mùa xuân về, cây trong vườn đơm trái ngọt.
 c.  Mùa xuân về, bầu trời xanh cao. 
Câu 2. Theo lời của nàng Xuân, mùa hạ có gì hay?         
a. Mùa hạ về, các cô cậu học trò được nghỉ hè
 b. Nắng của mùa hạ làm cây trong vườn đơm trái ngọt, hoa thơm và các cô cậu học trò được nghỉ  hè.
 c. Nắng của mùa hạ làm cho bưởi chin vàng.   
Câu 3.Theo em mùa xuân có gì hay? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   Câu 4 : Câu : “Chị là người sung sướng nhất đấy!” Thuộc kiểu câu nào? 
 A.Ai là gì?                                 B. Ai làm gì?                               C. Ai thế nào? 
B. Luyện từ và câu:
 1. Câu: “Mấy cậu bé đang chơi trên bờ đê.” thuộc kiểu câu nào?
 A. Ai là gì?                   B. Ai làm gì?                       C. Ai thế nào? 
2. Từ chỉ hoạt động trong câu: “Kì lạ thay, cây xanh bỗng run rẩy.” là từ:
 A. kì lạ                          B. cây xanh                         C. run rẩy 
3. Từ chỉ đặc điểm trong câu: “Những chùm phượng đỏ rực đã nở trên những cành cây.” là từ: 
A. phượng                     B. đỏ rực                              C. nở
 4. Em hãy đặt một câu kiểu “Ai thế nào?” để nói về đặc điểm một bạn trong lớp: ……………………………………………………………………………………
C.Chính tả
Em hãy chép lại đoạn sau:       
 Thương ông
 Ông bị đau chân 
Nó sưng nó tấy      
     Đi phải chống gậy.      
      Việt chơi ngoài sân 
Lon ton lại gần:
     - Ông vịn vai cháu  
 Cháu đỡ ông lên.
                                                    Ông bước lên thềm:     
                                                     - Hoan hô thằng bé! 
                                                     Bé thế mà khỏe 
                                                     Vì nó thương ông. 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

1. Điền ăt hoặc ăc:
 - màu s….                    - b…... cầu             - b…… tay                    - s…… thép 2. Điền tr hoặc ch:
 - ….ạm gác                  - ….ạm tay                      - ….ải tóc             - ….ải rộng 
D.Tập làm văn:
Đề: Em hãy viết đoạn văn ngắn từ 3 đến 5 câu về một người thân mà em yêu quý nhất.
Gợi ý:
· Người mà em yêu quý nhất trong gia đình là ai?
· Người mà em yêu quý nhất trong gia đình năm nay bao nhiêu tuổi, làm nghề gì?
· Người đó yêu thương chăm sóc em như thế nào?
· Tình cảm của em với người đó như thế nào?

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………






Đáp án Tiếng Việt đề 1:
A. Đọc – hiểu:
I.Luyện đọc  bài : Chuyện bốn mùa/ chọn câu trả lời  đúng: 
Câu 1.a
Câu 2. b
Câu 3.Theo em mùa xuân làm cho cây cối đâm chồi nảy lộc, vườn cây tươi tốt, không khí rộn ràng vui vẻ…
   Câu 4 : A
B. Luyện từ và câu:
 1. B
2. C
3. B
 4. Bạn Mai rất thông minh.
C.Chính tả
1. Điền ăt hoặc ăc:
 - màu sắc                    - bắc cầu             - bắt tay                    - sắt thép 
2. Điền tr hoặc ch:
 - trạm gác                  - chạm tay                      - chải tóc             - trải rộng 

Thứ ba ngày 10 tháng 03 năm 2020
Ôn Toán
Đề 2: 
Câu 1: Điền dấu +; -
15 ..... 5 ...... 2 = 12
17 .......3 ......11 = 3
Câu 2:  Tính:
 3cm x 5 =............                         4 l x 8 = ............... 
 2dm x 10 =............                     5kg x 5 = ...............  
[image: cau5]Câu 3: Hình vẽ bên có bao nhiêu hình tứ giác ? 
               

								


A. 1 hình tứ giác
B. 2 hình tứ giác
C. 3 hình tứ giác
     D. 4 hình tứ giác

Câu 4. Một hộp có 2 cái bánh. Hỏi 8 hộp có bao nhiêu cái bánh? 
                                             Bài giải
...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ......................................................................................................................    
Câu 5: Tính nhẩm:
 3 x 6 =………      4 x 7 = ………       3 x 8 =……      4 x 9 = …… 
  4 x 3 =………      4 x 2 = ………       2 x 3 =……     2 x 10 = ……  
 2 x 6 =………      2 x 7 = ………       3 x 1 =……     3 x 9 = ……  
5 x 6 =………       5 x 7 = ………       5 x 8 =……     5 x 9 = ……    
Câu 6: Tính: 
 5 x 8 -  18 =…………………..                5 x 9 + 26  =…………….                      
                  =................................                                 =.....................
4 x 10 + 35 =…………………..               3 x 7 – 9  =…………….     
                   =................................                             =.......................               

Câu 7: Điền số vào chỗ chấm:
 3 x 2 = 2 x......             4 x 6 = 3 x  ......                  2 x 6 = 4 x .......   
2 x 6 = 3 x......              4 x.....  = 2 x 8                    3 x.....    = 2 x 9  

Câu 8 Độ dài đường gấp khúc có các cạnh lần lượt là 22cm, 24cm,30cm  là:
   A. 46cm                         B.66 cm                       C. 76 cm                 D. 86dm
Câu 9: Hiệu của hai số là số lớn nhất có một chữ số, số trừ là số tròn chục lớn nhất có hai chữ số. Tìm số bị trừ?
Bài giải
...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ......................................................................................................................  
Câu 10: Thứ hai tuần này ngày 9 tháng 3 vậy thứ ba tuần sau ngày?
A. Ngày 10	B. Ngày 16		C. Ngày 17		D. Ngày 18






















ĐÁP ÁN ĐỀ 2
Câu 1: 
15- 5+2 = 12
17- 3 - 11 = 3
Câu 2:  
 3cm x 5 =15cm                         4 l x 8 = 32l 
 2dm x 10 =20dm                     5kg x 5 = 25kg
Câu 3: 
     D. 4 hình tứ giác

Câu 4. 
                                          Bài giải
Số cái bánh 8 hộp bánh có là:
4 x 8 = 32 (cái bánh)
Đáp số: 32cái bánh
Câu 5: 
 3 x 6 =18     	4 x 7 = 28       	3 x 8 =24    		4 x 9 = 36
  4 x 3 =12    	4 x 2 = 8       	2 x 3 =6     		2 x 10 = 20  
 2 x 6 =12      	2 x 7 = 14      	3 x 1 =3   		3 x 9 =27  
5 x 6 =30       	5 x 7 = 35       	5 x 8 =40    		5 x 9 =45    
Câu 6: 
 5 x 8 -  18 =40 - 18               5 x 9 + 26  = 45 + 26                     
                  =22                                	    =71
4 x 10 + 35 =40 + 35              3 x 7 – 9  =27 - 9   
                   =75	                                 =18
Câu 7: 
 3 x 2 = 2 x3           4 x 6 = 3 x 8                  2 x 6 = 4 x3   
2 x 6 = 3 x4             4 x4  = 2 x 8                    3 x6   = 2 x 9  
Câu 8 
C. 76 cm           
Câu 9: 
Bài giải
Số bị trừ là: 
9 + 90 = 99 
Đáp số: 99
Câu 10: C. Ngày 17	
Ôn Tiếng Việt
ĐỀ 2
A. Đọc – hiểu:                                          
I.Đọc bài :Ông Mạnh thắng Thần Gió  và chọn câu trả lời  đúng:  
1.Ông Mạnh chống trả lại Thần Gió bằng cách nào?
a. Ông vào sống trong hang núi 
b. Ông dựng một ngôi nhà chắn gió.
c. Ông dựng một ngôi nhà vững chãi với cột là cây gỗ lớn, tường là những viên đá to     
  2. Hình ảnh nào cho thấy Thần Gió đã bó tay?
 a. Thần Gió tức giận lồng lộn 
b. Thần Gió bay đi với tiếng cười ngạo nghễ.
 c. Cây cối xung quanh đỗ rạp chứng tỏ thần Gió đã rất giận dữ nhưng không thể xô đổ ngôi nhà.       
3. Ông Mạnh đã làm gì để Thần Gió trở thành bạn của mình? 
a.  Ông an ủi và đi chơi với thần Gió 
b. Ông an ủi và mời thần Gió thỉnh thoảng đến chơi. 
c. Ông rủ thần Gió đến ở cùng với mình       
4. Qua bài đọc này nói lên điều gì?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 
B. Luyện từ và câu: 
1. Câu: “Cánh đồng lúa vàng ươm.” bộ phận gạch dưới trả lời cho câu hỏi nào? 
     A. là gì?                              B. làm gì?                                   C. thế nào? 
2. Từ chỉ đặc điểm trong câu: “Hè về, bầu trời xanh ngắt.” là từ:
     A. xanh ngắt                       B. hè về                                       C. bầu trời 
3. Tìm 3 từ nói về tình cảm yêu thương của anh chị em trong gia đình. Đặt một câu với một từ vừa tìm được. …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………...
C. Chính tả
Em hãy chép lại đoạn văn sau:  
Hoa giấy
       Trước nhà, mấy cây bông giấy nở hoa tưng bừng.Trời càng nắng gắt, hoa giấy càng bồng lên rực rỡ. Màu đỏ thắm, màu tím nhạt, màu da cam, màu trắng muốt tinh khiết. Cả vòm cây lá chen hoa bao trùm lấy ngôi nhà lẫn mảnh sân nhỏ phía trước.   
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
1. Điền ươn hoặc ương: 
- giọt s……           - s…… núi             - mái tr……            - tr….. sát đất 
2.  Gạch dưới các chữ viết sai chính tả r/d/gi rồi viết lại khổ thơ cho đúng.  
Em yêu giòng kênh nhỏ
Chảy dữa hai dặng cây
                                                  Bên dì dào sóng lúa
Gương nước in trời mây
. …………………………………
…………………………………
…………………………………
……………………………… ..
 
D. Tập làm văn:
Đề: Em hãy viết đoạn văn ngắn từ 4 đến 5 câu về con vật nuôi mà em thích nhất?
Gợi ý:
· Con vật nuôi mà em thích là con gì? Nó được nuôi ở đâu?
· Hình dáng của nó có gì nổi bật? 
· Hoạt động của nó có gì ngộ nghĩnh đáng yêu?
· Tình cảm của em với con vật nuôi đó như thế nào?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Đáp án Tiếng Việt đề 2
B. Đọc – hiểu:                                          
I.Đọc bài :Ông Mạnh thắng Thần Gió  và chọn câu trả lời  đúng:  
1. c. 
  2. c
  3. b
  4. 
Bài đọc cho ta thấy con người không bao giờ khuất phục trước thiên nhiên, họ luôn kiên cường chống chọi với những khó khăn, thiên tai do thiên nhiên mang lại.
B. Luyện từ và câu: 
1. C
2. A
3. Tìm 3 từ nói về tình cảm yêu thương của anh chị em trong gia đình. Đặt một câu với một từ vừa tìm được. 
Yêu thương, yêu quý, chăm sóc.
- Anh chị rất yêu thương em.
C. Chính tả
1. 
- giọt sương          - sườn núi             - mái trường           - trườn sát đất 
2.  Gạch dưới các chữ viết sai chính tả r/d/gi rồi viết lại khổ thơ cho đúng.  
Em yêu giòng kênh nhỏ
Chảy dữa hai dặng cây
                                                  Bên dì dào sóng lúa
Gương nước in trời mây

Em yêu dòng kênh nhỏ
Chảy giữa hai rặng cây
                                                  Bên rì rào sóng lúa
Gương nước in trời mây.







Thứ tư ngày 11 tháng 3 năm 2020
Ôn Toán 
Đề 3:
PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM : HS khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Trong phép nhân : 3 x 7 = 21 số 21 được gọi là:
         A. Số hạng                   B. Thừa số                   C. Tổng	                 D. Tích
Câu 2:  5 x 3 + 10 có kết quả  là:

	A. 25
	         B. 15
	      C. 20
	   D. 10


Câu 3: Mỗi nhóm có 4 học sinh. Hỏi 10 nhóm như thế có bao nhiêu học sinh?
A. 20 học sinh 	B. 14 học sinh	C. 40 học sinh    	       D. 30 học sinh

Câu 4:  5 x 2 = 2 x ….  Số cần điền vào chỗ chấm là:
       A. 5	                   B. 2                    C.  10	                      D. 1
Câu 5: Một tuần lễ có ….. ngày.
A. 7 ngày                    B. 8 ngày                   C. 9 ngày	                 D. 6 ngày


PHẦN 2: TỰ LUẬN:
Câu 6: Tính: 
a. 3  x 6  + 41= ………………                             
                   = ………………

b. 4  x  7  - 16 = ………………
                   = ………………                                                 

c. 16 kg + 5 kg – 10 kg = ………………                
= ………………

d. 24 cm  -  13cm  +  4cm  =………………
                                       = ………………                                       


Câu 7: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ chấm:
a. 2 + 2 = 2 x 2 …..
b. 3 + 3 + 3 = 3  x  3 …..
c. 4 + 4 = 4 x 4 …..
d. 5 + 5 + 5 = 5 x 5   …..
Câu 8:  Một chú mèo có 4 cái chân. Hỏi 7 chú mèo có bao nhiêu cái chân?
	Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 9:  Tính độ dài đường gấp khúc ABCD, biết đoạn thẳng AB dài 15cm, đoạn thẳng BC dài 2dm, đoạn thẳng  CD dài 9cm. 
	Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………




Đáp án đề 3
PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM : HS khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1:  D. Tích
Câu 2:  A. 25 
Câu 3:  C. 40 học sinh 
Câu 4:  A. 5
Câu 5:  A. 7 ngày
PHẦN 2: TỰ LUẬN:
Câu 6: Tính: 
a.	3  x 6  + 41= 18 + 41                            
                   =  59

b.	4  x  7  - 16 = 28 - 16
                   =  12                                               

c.	16 kg + 5 kg – 10 kg = 21 kg – 10 kg              
=    11 kg

d.	24 cm  -  13cm  +  4cm  =  11 cm + 4cm
                                       =    15 cm                                 
Câu 7: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ chấm:
a.	2 + 2 = 2 x 2   Đ
b.	3 + 3 + 3 = 3  x  3   Đ
c.	4 + 4 = 4 x 4   S
d.	5 + 5 + 5 = 5 x 5   S


Câu 8:  
	Bài giải
                                Số cái chân 7 chú mèo có là:
                                       4 x 7 = 28 (cái chân)
                                                Đáp số: 28 cái chân. 
Câu 9:  
	Bài giải
  Đổi: 2dm = 20 cm
                                Độ dài đường gấp khúc ABCD là:
                                       15 + 20 + 9 = 44 (cm)
                                                Đáp số:  44 cm.


Ôn Tiếng Việt (đề 3)
I. Đọc hiểu:
Ông bác sĩ già
	           Đêm ấy, bé Vân sốt cao, phải vào bệnh viện. Em lo lắng nhìn ông bác sĩ già đeo kính trắng, cổ đeo cái ống nghe như chiếc vòng bạc. Khi khám cho Vân, đôi mày ông cứ nhíu lại như nghĩ ngợi điều gì. Cuối cùng, đôi mắt ông sáng lên làm mẹ và Vân thấy nhẹ cả người: “Cháu bị cảm thôi!Chị cứ yên tâm”.
         Đêm ấy, Vân thức dậy mấy lần. Lần nào Vân cũng thấy cái bóng áo trắng và những bước chân vội vã của ông đi qua. Mẹ bảo: “Đêm nay, có bốn, năm ca cấp cứu. Bác sĩ làm việc suốt đêm!”
         Đến bây giờ, Vân vẫn không quên được khuôn mặt hiền từ, mái tóc sợi đen sợi trắng, đôi mắt đầy yêu thương và lo lắng của ông


                                                                                          Ngô Quân Miện
 
       Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây:
1. Vân vào bệnh viện để làm gì? 
    a. Khám bệnh và điều trị vì bị sốt cao.
       b. Theo mẹ đi thăm người thân đang bị bệnh.
       c. Các ý trên đều sai.	

    2. Ông bác sĩ già đã khám bệnh cho Vân như thế nào?
      a. Khám rất kĩ, đôi mày ông nhíu lại như nghĩ ngợi điều gì.
      b. Đôi mắt ông sáng lên làm Vân thấy nhẹ cả người.
      c. Cả hai ý trên đúng.

    3. Vân nhớ nhất điều gì ở ông bác sĩ già?
      a. Những bước chân vội vã của ông.
      b. Khuôn mặt hiền từ, mái tóc sợi đen sợi trắng, đôi mắt đầy yêu thương và lo lắng.
      c. Cổ đeo cái ống nghe như chiếc vòng bạc.

    4. Dòng nào dưới đây gồm những từ chỉ đặc điểm tính tình của người?
     a. Hiền lành, vui vẻ, điềm đạm.
     b. Lo lắng, nghĩ ngợi, yêu thương.
     c. Yêu thương,vội vã, nhanh nhẹn.
   
    5. Câu: “Bác sĩ khám bệnh cho Vân.” thuộc kiểu câu: 
         a.  Ai là gì?                           b. Ai làm gì?                            c. Ai thế nào

    6. Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu sau: 
       Em giúp mẹ rửa chén quét nhà nấu cơm và trông em.

7. Chọn từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống để có đoạn văn hoàn chỉnh: 
(Nắng vàng, ửng đỏ, náo nức, ánh nắng)

Hoa phượng nở, thế là mùa hè ………… (1) lại trở về. Mặt trời toả .......(2) chói chang........... (3) phủ khắp mặt đất. Khi mùa hè đến, những trái vải bắt đầu ...................(4).

II. Chính tả:
Nghe viết bài Gió (SGK Tiếng Việt Lớp 2 – Tập 2, trang 16 )
……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………



Đáp án đề 3
1. A
2. C
3. B
4. A
5. B
6. Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu sau: 
 Em giúp mẹ rửa chén, quét nhà, nấu cơm và trông em.
7. (1) náo nức       (2) ánh nắng         (3) nắng vàng         (4) ửng đỏ


















Thứ năm  ngày 12 tháng 3 năm 2020 
Ôn Toán 
Đề 4:
PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM : HS khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Trong phép nhân : 2 x 7 = 14;  Số 2 được gọi là:
         A. Số hạng                   B. Thừa số                   C. Tổng	                D. Tích
Câu 2:  Phép tính 5 x 3 được viết dưới dạng tổng các số hạng bằng nhau là:
       A. 5 + 3	                 B. 3 + 5                 C.  5 + 5 + 5                 D. 3+ 3+3+3+3
Câu 3: Mỗi con chim có 2 chân. Hỏi 8 con chim có bao nhiêu chân?
A. 14 chân 	B. 10 chân	C. 16 con chim    	       D. 16 chân

Câu 4:  3 kg x 9 = ? 
       A. 27	                   B. 12 kg                    C.  24 kg	                    D. 27 kg
Câu 5:  Cho dãy số: 3; 6; 9; 12; ....số tiếp theo điền vào chỗ chấm là:
A. 22                     B . 15                     C. 14                       D. 17

PHẦN 2: TỰ LUẬN:
Câu 6: Tính nhẩm: 
	            3 x 7 =  …..                     
            2 x 6 = …..                     
  5 x 6 = …..                   
	           4 x 3 = ……                        
           5 x 8 = ……               
 4 x 7 = ……
	               5 x 9 = …..
               3 x 5 = ……
               4 x 10 = ……



Câu 7. Tính: 
         23                                26                                       23                                15
         14                                  9                                       23                                15
         35                                57                                       23                                15
      .............                      ...........                                ...........                             15                                                                                                            


Câu 8: Mỗi bó hoa có 5 bông hoa. Hỏi 4 bó hoa có tất cả bao nhiêu bông hoa?
	Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 9:  Số?
a. 23; 27; 31; ……; ……;……;
b. 50 ; 45; 40 ; ……; ……;……;


Đáp án đề 4
PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM : HS khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1:  B. thừa số
Câu 2:  C. 5 + 5 + 5  
Câu 3:  D. 16 chân 
Câu 4:  D. 27 kg
Câu 5:  B. 15
PHẦN 2: TỰ LUẬN:
Câu 6: Tính nhẩm: 
	            3 x 7 =  21                    
            2 x 6 = 12                   
  5 x 6 = 30                   
	           4 x 3 = 12                        
           5 x 8 = 40              
 4 x 7 = 28
	               5 x 9 = 45
               3 x 5 = 15
               4 x 10 = 40



Câu 7. Tính: 
         23                                26                                       23                               15
         14                                  9                                       23  			15
         35                                57                                       23                               15
         72                                  92                                       69                                15
                                                                                                                            60
Câu 8:  
	Bài giải
                                Số bông hoa 4 bó hoa có tất cả là:
                                      5 x 4 = 20 (bông hoa)
                                                Đáp số: 20 bông hoa. 
Câu 9:  Số?
a.	23; 27; 31; 35 ; 39 ; 43;
    b.	50 ; 45; 40 ; 35 ; 30 ; 25;







Ôn Tiếng Việt 
Đề 4: 
Đọc hiểu: 
Nhà Gấu ở trong rừng
Cả nhà Gấu ở trong rừng. Mùa xuân, cả nhà Gấu kéo  nhau  đi bẻ măng và uống mật ong. Mùa thu, Gấu đi nhặt quả hạt dẻ. Gấu bố, gấu mẹ, gấu con cùng béo rung rinh, bước đi lặc lè, lặc lè. Béo đến nỗi khi mùa đông tới, suốt ba tháng rét, cả nhà Gấu đứng tránh gió trong gốc cây, không cần đi kiếm ăn, chỉ mút hai bàn chân mỡ cũng đủ no. Sang xuân ấm áp, cả nhà Gấu đi bẻ măng, tìm uống mật ong và đến mùa thu lại nhặt quả hạt dẻ. Gấu bố, gấu mẹ, gấu  con lại  béo rung rinh, chân lại nặng những mỡ, bước đi lặc lè, lặc lè …..

(Tô Hoài)
Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng:
1. Mùa xuân, Gấu đi kiếm thức ăn gì?
A. Măng và hạt dẻ
B. Măng và mật ong 
C. Mật ong và hạt dẻ
2. Mùa đông, cả nhà Gấu làm gì?
A. Đi nhặt quả hạt dẻ
B. Đi tìm uống mật ong 
C. Đứng trong gốc cây
3. Vì sao suốt ba tháng rét, Gấu không cần đi kiếm ăn mà vẫn sống?
A. Vì Gấu có nhiều thức ăn để lưu trữ
B. Vì Gấu có hai bàn chân mỡ để mút
C. Vì Gấu có khả năng nhịn ăn rất giỏi
4.  Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm trong câu:
   Hoa phượng vĩ nở đỏ rực hai bên bờ.
………………………………………………………………………………
5. Tìm và gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi “ Khi nào?” trong các câu sau:
a. Mùa hè, hoa phượng vĩ nở đỏ rực. 
Những đêm trăng sáng, dòng sông trở thành một đường trăng lung linh dát vàng.



Đáp án đề 4
1. B
2. C
3. B
4.  Hoa phượng vĩ nở đỏ rực ở đâu?
5.  
a.Mùa hè, hoa phượng vĩ nở đỏ rực. 
b.Những đêm trăng sáng, dòng sông trở thành một đường trăng lung linh dát vàng.


























Thứ sáu ngày 13 tháng 3 năm 2020
Ôn Toán
Đề 5:
A. TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Tổng của 7+7+7+7 là:
A. 21		B. 39		C. 49		D. 28
Câu 2: Kết quả của phép tính 4 x 5 = ?
A. 12		B. 16		C. 20		D. 25
Câu 3: Cho phép tính 3+3+3+3+3+3 = 3 x 		Số cần điền vào ô trống là:
A. 4		B. 6 		C. 3		D. 5
Câu 4: Kết quả của phép tính 4 x 3 + 18 là:
A. 40 		B. 50		C. 30		D. 35

Câu 5: Đường gấp khúc bên dưới gồm mấy đoạn thẳng?




A. 3		B. 4		C. 5		D. 6
Câu 6: Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:2
16
...



	
A. 5		B. 6		C. 7		D. 8
Câu 7: Mỗi xe ô tô có 4 bánh xe. Hỏi 6 xe ô tô như thế có bao nhiêu bánh xe?
A. 20		B. 24		C. 28		D. 10
Câu 8: Hình bên có…hình tam giác:
A. 3		B. 4		C. 5		D. 6







B. TỰ LUẬN
Bài 1: Tính nhẩm:
2 x 4 =		3 x 3 = 		4 x 5 =		5 x 3 =
2 x 7 = 		3 x 4 = 		4 x 1 =		5 x 8 = 
2 x 8 =		3 x 7 = 		4 x 6 =		5 x 2 =
2 x 2 =		3 x 6 =		4 x 8 =		5 x 10 =
Bài 2: Viết các phép nhân, biết:
a) Các thừa số là 4 và 5, tích là 20
……………………………………………………………………………
b) Các thừa số là 5 và 3, tích là 15
……………………………………………………………………………
c) Các thừa số là 2 và 7, tích là 14
……………………………………………………………………………
d) Các thừa số là 3 và 7, tích là 21
……………………………………………………………………………
Bài 3: Điền số thích hợp vào ô trống:
	Thừa số
	4
	5
	3
	2
	3
	5

	Thừa số
	3
	5
	2
	6
	8
	7

	Tích 
	
	
	
	
	
	



Bài 4:  Mỗi lọ hoa có 5 bông hoa. Hỏi 6 lọ hoa như thế có bao nhiêu bông hoa?
Bài giải
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Bài 5: Tính độ dài đường gấp khúc sau:
							5 cm
2 cm

		4 cm


Bài giải
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Bài 6:  Tìm x:
a) x + 23 = 52 			b) x – 16 = 35		c) 42 – x = 26
................................................................................................................................................................................................................................................................

ĐÁP ÁN

A. Trắc nghiệm:
1. D	2.C	3.B	4.C	5.B	6.D	7.B	8.A
B. Tự luận:
1. HS tự tính.
2. a) 4 x 5 = 20
    b) 5 x 3 = 15
    c) 2 x 7 = 14
    d) 3 x 7 = 21
3. 
	Thừa số
	4
	5
	3
	2
	3
	5

	Thừa số
	3
	5
	2
	6
	8
	7

	Tích 
	12
	25
	6
	12
	24
	35



4. 5 x 6 = 30 (lọ hoa)

5. Độ dài đường gấp khúc đó là:
	4 + 2 + 5 = 11 (cm)
		Đáp án: 11 cm

6. a) x + 23 = 52 			b) x – 16 = 35		c) 42 – x = 26
		 x = 52 – 23				  x = 35 + 16			  x = 42 - 26	
		 x = 29				  x = 51			  x = 16












TIẾNG VIỆT
Đề 5:
Bài 1: Em hãy đọc bài “Mùa Xuân đến’ trong sách Tiếng Việt 2 tập 2 trang 17 rồi trả lời câu hỏi:
Câu 1: Đoạn văn miêu tả mùa nào trong năm?
A. Mùa Thu 	B. Mùa Đông 	C. Mùa Xuân 
Câu 2: Dấu hiệu đầu tiên báo hiệu mùa xuân đến là gì?
A. Hương Cốm mới 	B. Hoa mận vừa tàn 	C. Hoa cúc chớm nở
Câu 3: Chọn những từ thích hợp điền vào chỗ trống:
Nhưng trong trí nhớ ngây dại của chú còn mãi sáng ngời hình ảnh một cánh
……………trắng, biết mở cuối đông để báo trước mùa xuân tới.
A. Hoa mận 		 B. Hoa lan    	C. Hoa xoan 
Câu 4: Nội dung của bài Mùa Xuân đến là gì?
A. Sự phát triển của các loài cây và chim chóc
B. Những dấu hiệu chuyển từ hạ sang thu
C. Sự thay đổi của đất trời, mọi vật khi xuân đến

Bài 2: Điền các từ xuân, hạ, thu, đông vào chỗ trống trong các câu sau:
a) Hoa phượng nở báo hiệu mùa.........đã đến.
b) Hoa cúc vàng tươi, quả hồng đỏ mọng là mùa..............
c) Tiết trời ấm áp, cây cối đâm chồi nảy lộc là mùa.............
d) Gió bấc rét như cắt da cắt thịt là mùa...................




Bài 3: Đặt câu với các từ sau:
a) Chăm chỉ
…………………………………………………………………………
b) Ấm áp
…………………………………………………………………………
c) Mùa đông
…………………………………………………………………………
Bài 4: Hãy sắp xếp các câu sau cho đúng thứ tự để có đoạn văn tả con ngan nhỏ, sau đó viết lại thành một đoạn văn:
1. Nó có bộ lông vàng óng.
2. Con ngan nhỏ mới nở được ba hôm, trông chỉ to hơn cái trứng một tí.
3. Nhưng đẹp nhất là đôi mắt với cái mỏ.
4. Đôi mắt chỉ bằng hột cườm, đen nhánh hạt huyền, lúc nào cũng đưa đi đưa lại như có nước.
Sắp xếp: …………………………………
Viết lại đoạn văn:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………




Bài 5: Em hãy viết một đoạn văn từ 3 đến 5 câu nói về mùa hè.
Gợi ý:
a) Mùa hè bắt đầu từ tháng nào trong năm?
b) Mặt trời mùa hè như thế nào?
c) Cây trái trong vườn như thế nào?
d) Học sinh thường làm gì vào dịp nghỉ hè?
Bài làm
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………



ĐÁP ÁN
1)  1.C		2.B		3.A		4.C
2)  a. mùa hạ	b. mùa thu		c. mùa xuân		d. mùa đông
3) Học sinh tự đặt câu.
4) Sắp xếp: 2 – 1 – 3 – 4 
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